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VN - INDEX 1,154.70  -0.65%

HNX - INDEX 230.31  -1.03%

DOWN JONES INDUS 37,592.98  -0.31%

EURO STOXX 50 PR 4,480.02  0.85%

CSI 300 INDEX 3,284.17  -0.35%

SJC (Ng.đ/Lượng) 76.800  1.99%

Quốc tế (USD/Oz) 2,048.1  0.79%

USD/VND (BQ LNH) 23.992  0.07%

DXY 102.50  0.20%

EUR/USD 1.0950  -0.26%

USD/JPY 145.11  -0.12%

USD/CNY 7.1675  0.01%

Dầu thô WTI (USD/th) 72.58  -0.98%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Hai, ngày 15/01/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Ngày 15/1, Quốc hội khai mạc kỳ họp bất thường lần 5 xem xét thông qua Luật

Đất đai (sửa đổi) và Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

▪ Dư nợ tín dụng hoạt động kinh doanhbất động sản đạt hơn 1 triệu tỷ đồng

▪ Thị trường trái phiếu doanh nghiệp "ấm" lại?

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Phát huy nội lực và động lực tăng trưởng mới để bứt tốc tăng trưởng năm 2024

▪ 'PMI thấp không phải là vấn đề riêng của Việt Nam mà là khó khăn chung của

thế giới'

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ 20 rủi ro toàn cầu lớn nhất năm 2024, suy thoái kinh tế và thời tiết cực đoan

nằm top đầu

▪ Ngành ngân hàngTrung Quốc công bố số liệu kỷ lục của năm 2023

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số USD Index (DXY) đứng ở mức 102.44. Đồng USD đang lấy lại đà tăng từ diễn biến giá giảm

cuối tuần trước sau khi giá sản xuất của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 12, làm tăng kỳ vọng về việc

cắt giảm lãi suất sớm của Mỹ. Chỉ số giá sản xuất đã giảm 0.1% trong tháng trước, sau khi giá hàng

hóa giảm, trong khi giá dịch vụ không đổi, làm tăng cơ hội lạm phát thấp hơn trong những tháng tới.

➢ Giá vàng giao ngay giảm 0.1% xuống 2,046.7 USD/ounce. Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong

phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (15/1) vì đồng USD mạnh hơn, khiến vàng trở nên kém hấp

dẫn hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác. Tuần này, thị trường sẽ tiếp tục xem xét các dữ

liệu kinh tế của Mỹ để rõ hơn về đường hướng chính sách của FED trong tương lai. Ngoài ra,

tình hình căng thẳng tại Trung Đông cũng được giới đầu tư theo dõi kỹ lưỡng.

➢ Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 0.52% xuống 72.41 USD/thùng. Trong tuần trước, giá dầu đã lao

dốc sâu hơn 3% ở phiên giao dịch đầu tiên sau khi Saudi Arabia quyết định cắt giảm giá dầu thô

Arab Light sang thị trường châu Á trong tháng tới 2 USD xuống còn 1,5 USD/thùng. Đây là mức

giá thấp nhất của dầu Arab Light trong vòng 27 tháng.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 01/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 01/2024
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Giá vàng - Tháng 01/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 01/2024
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Ngày 15/1, Quốc hội khai mạc kỳ

họp bất thường lần 5 xem xét

thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

và Luật các TCTD (sửa đổi)

Tổng thư ký Quốc hội vừa ban hành thông cáo báo chí về chương trình, nội

dung Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày

15/1/2024 và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 18/1/2024 theo hình thức họp tập

trung tại Nhà Quốc hội. Quốc hội nghỉ 1 ngày (17/1) để các cơ quan của Quốc

hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo

luật, dự thảo nghị quyết… Cùng với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Dự thảo Luật

Các tổ chức tín dụng (TCTD) (sửa đổi), tại Kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa XV,

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về 1 số cơ chế, chính sách

đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các

Chương trình mục tiêu quốc gia (theo trình tự, thủ tục rút gọn) và việc bổ sung Kế

hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ

nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương

2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công

trung hạn cho EVN từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.
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Dư nợ tín dụng hoạt động kinh

doanh bất động sản đạt hơn

1 triệu tỷ đồng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến 31/11/2023, dư nợ tín dụng

đối với hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) đạt hơn 1 triệu tỷ đồng. Nhiều

ngân hàng (NH) tiếp tục giảm lãi suất (LS) huy động, đồng thời LS cho vay mua

nhà cuối năm của 1 số NH cũng giảm hơn sv 2022. Về thị trường trái phiếu, tính

cả năm 2023, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp (DN) ghi nhận hơn

311.200 tỷ đồng. Trong đó, 29 đợt phát hành ra công chúng trị giá hơn 37.000 tỷ

đồng (11,9% tổng giá trị phát hành); và 286 đợt phát hành riêng lẻ trị giá hơn

275.000 tỷ đồng (88,1% tổng số). Riêng nhóm BĐS phát hành riêng lẻ hơn 73.200

tỷ đồng. Nhìn chung, các DN BĐS trong 2023 hiện vẫn gặp nhiều khó khăn khi số

lượng DN hoạt động trong lĩnh vực BĐS thành lập mới chỉ có 4.725 DN, 45,01%

sv 2022; số lượng DN giải thể, ngừng kinh doanh có thời hạn lần lượt là 1.286 DN 

(7,7%) và 3.705 DN (47,4%) sv năm trước (số liệu tổng hợp từ Cục Đăng ký kinh

doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Tình trạng cắt giảm nhân sự tại các DN BĐS vẫn

đang diễn ra không chỉ đối với DN nhỏ mà cả DN BĐS lớn trên thị trường.
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Thị trường trái phiếu doanh

nghiệp "ấm" lại?

Dữ liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao

dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy, tháng

12/2023, có 55 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ với tổng

giá trị 42.806 tỷ đồng; 19% sv tháng trước nhưng 300% sv 2022, phản ánh

sự khởi sắc của thị trường. Theo phóng viên Báo Người Lao Động, nhu cầu tìm

hiểu, mua TPDN của nhà đầu tư cá nhân tăng lên trong bối cảnh các kênh đầu

tư khác chưa hấp dẫn. Trên 1 số diễn đàn về đầu tư trái phiếu với hàng chục

ngàn thành viên, nhu cầu tìm hiểu về trái phiếu của DN là không nhỏ, do lợi tức

trái phiếu thường cao hơn LS gửi tiết kiệm kỳ hạn dài (trên 12 tháng). Theo

VBMA, cả năm 2023, tổng giá trị phát hành TPDN được hơn 311.000 tỷ đồng.

Trong đó, có 29 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá trên 37.000 tỷ

đồng và 286 đợt phát hành riêng lẻ trị giá hơn 275.000 tỷ đồng (88,1% tổng số)… 

Phát biểu tại họp báo thường kỳ Chính phủ mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính

Nguyễn Đức Chi cho biết, thị trường trái phiếu 2023 có những điểm sáng. Trong

đó, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP quy định v/v ngưng hiệu lực

1 số quy định của Nghị định 65/2022/NĐ-CP liên quan đến phát hành TPDN

riêng lẻ, cho phép các DN đàm phán với nhà đầu tư để xử lý trái phiếu đến hạn.
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Phát huy nội lực và động lực

tăng trưởng mới để bứt tốc tăng

trưởng năm 2024

Năm 2024 là năm áp chót của kế hoạch phát triển kinh tế (KT) xã hội 2021-2025,

nếu không hoàn thành mục tiêu 6-6,5% trong 2024 thì mục tiêu của 2021-2025

trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Theo các chuyên gia và tổ chức nghiên cứu, tăng

trưởng KT sẽ hướng vào 2 kịch bản: (i) Tăng trưởng không đạt như kỳ vọng, tức

dưới 6%; và (ii) Tăng trưởng đạt kỳ vọng, tức trên 6% đến 6,5%. Hai kịch bản tăng

trưởng này đều có 1 biến số chung và mang tính quyết định tới kết quả tăng trưởng,

đó là bối cảnh quốc tế, gồm triển vọng “hạ cánh mềm” của các thị trường lớn như

Mỹ, EU, tăng trưởng ở Trung Quốc và đặc biệt là diễn biến của các cuộc xung đột

vũ trang Hamas-Israel và Nga-Ukraine. Theo KT trưởng World Bank tại Việt Nam 

(VN), do tăng trưởng KT toàn cầu dự kiến tiếp tục chậm lại vào 2024, mục tiêu GDP

6-6,5% năm sau sẽ rất thách thức. “Triển vọng về nhu cầu xuất khẩu của VN có

thể dần được cải thiện, còn tiêu dùng và đầu tư trong nước tăng tốc mạnh hơn nữa.

VN cần tiếp tục gia hạn thêm các chính sách hỗ trợ nền KT, thông qua chính sách

tài khóa, bằng cách đẩy nhanh tốc độ đầu tư cơ sở hạ tầng và các dự án đầu tư

công, nhằm thúc đẩy tăng trưởng KT trong ngắn hạn và dài hạn”. Nền KT 2024 kỳ

vọng sẽ có sự khởi sắc nhờ nền tảng từ 2023 và các chính sách và giải pháp từ

Chính phủ, bộ ngành đối với thị trường tài chính, NH, trái phiếu, BĐS. Đầu tư công

tiếp tục là động lực dẫn dắt và kích hoạt các nguồn lực của xã hội. Đầu tư FDI tăng

trưởng khả quan. Ngành dịch vụ và tiêu dùng nội địa là điểm sáng và tiếp tục đóng

góp tích cực cho nền KT. Ngành nông nghiệp vẫn trở thành điểm sáng trong bức

tranh xuất nhập khẩu và tiếp tục đóng vai trò là bệ đỡ của nền KT. Nhìn chung,

triển vọng 2024 có nhiều điểm sáng.
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'PMI thấp không phải là vấn đề

riêng của Việt Nam mà là khó

khăn chung của thế giới'

Tại diễn đàn Kịch bản KT VN 2024 do VnEconomy và Bộ Ngoại giao tổ chức sáng

11/1, Giám đốc điều hành khối Nghiên cứu thị trường và KT toàn cầu UOB đánh

giá, triển vọng tăng trưởng KT 2024 của VN đầy hứa hẹn nhờ kỳ vọng FED cắt

giảm LS, xuất khẩu phục hồi và tăng trưởng ổn định trong khu vực. KT VN đang hồi

phục mạnh mẽ từ Q.IV/2023 và điều này sẽ tiếp tục trong 2024. UOB dự báo tăng

trưởng GDP 2024 của VN có thể đạt #6%. PMI của VN vẫn xuống thấp dưới 50

điểm trong 4 tháng liên tiếp Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề riêng của VN mà

là khó khăn chung của nhiều quốc gia trên thế giới. PMI của phần lớn các quốc gia

vẫn dưới 50 điểm cho thấy vẫn đang trong chu kỳ suy giảm sản xuất. Năm 2024, kỳ

vọng môi trường đầu tư sẽ thân thiện hơn và PMI sẽ tăng lên. Trong Khu vực,

Singapore và VN là 2 nền KT chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi suy giảm tổng cầu

trên thế giới. Singapore có kim ngạch xuất nhập khẩu 2023 bằng 337% GDP; VN 

bằng 186,5% GDP nên rất dễ bị tổn thương do độ mở KT lớn. Vì vậy, vấn đề đặt ra

là làm sao vẫn tận dụng được lợi thế thương mại nhưng vẫn phải có biện pháp để

bảo vệ nền KT trước những cú sốc bên ngoài. Thương mại giảm kéo theo sản xuất

giảm. Tuy nhiên, trong 2024, VN sẽ nhìn thấy sự cải thiện, đặc biệt trong ngành dệt

may. VN vẫn hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển thương mại và chuỗi cung ứng

toàn cầu. Ngành du lịch vẫn có thể đón lượt khách tương đương 2023. Vấn đề là

làm sao để ngành du lịch mang tính cạnh tranh hơn, thông qua các giải pháp như

tăng số chuyến bay, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện khả năng tiếp cận các khách

sạn, tiện ích cho du khách nước ngoài. Về thu hút FDI, VN đang ở vị thế tốt,..
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20 rủi ro toàn cầu lớn nhất 2024,

suy thoái kinh tế và thời tiết cực

đoan nằm top đầu

Năm 2024, nhiệt độ trên toàn cầu tăng kỷ lục được dự báo sẽ tiếp tục gây ra những

tác động tiêu cực. Cuộc khủng hoảng chi phí sinh họat đang khiến cuộc sống của

người dân khắp thế giới ngày càng khó khăn hơn. Trong khi đó, căng thẳng leo

thang ở Trung Đông có nguy cơ làm gia tăng xung đột trong khu vực. Đó là chưa kể

những rủi ro về địa chính trị lớn khi 2024 sẽ chứng kiến cuộc bầu cử tại 60 quốc gia

trên thế giới. Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện 20 rủi ro lớn nhất 2024, theo khảo

sát thường niên với 1.490 nhà lãnh đạo trên thế giới của Diễn đàn KT Thế giới

(WEF). Theo đó, thời tiết cực đoan được xem là rủi ro lớn nhất và đứng thứ 2 về

mức độ nghiêm trọng trong vòng 2 năm tới. Các nền KT trên thế giới hiện đa số

chưa có sự chuẩn bị để ứng phó với hậu quả của hiện tượng thời tiết khắc nghiệt,

từ cú sốc với hệ thống lương thực cho tới thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Trên thực tế, 1 

số nghiên cứu cho thấy những thay đổi khó có thể đảo ngược với Trái đất vào

những năm 2030 nếu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng. Thông tin gây hiểu lầm và

thông tin cố ý gây hiểu lầm được xem là rủi ro lớn thứ 2, bởi 2 điều này có thể hủy

hoại niềm tin và làm sâu sắc thêm chia rẽ chính trị. Rủi ro này có khả năng sẽ tác

động lớn tới các cuộc bầu cử trên toàn cầu năm nay, từ Mỹ, Nga, Ấn Độ cho tới

Mexico và hàng chục quốc gia khác. Rủi ro liên quan tới thông tin gây hiểu lầm

càng hiện hữu trong bối cảnh xuất hiện nhiều nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo

ra. Đây là rủi ro đứng đầu về mức độ nghiêm trọng trong danh sách trong 2024.
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Ngành ngân hàng Trung Quốc

công bố số liệu kỷ lục của 2023

Lượng vốn cho vay mới của các NH tại Trung Quốc (TQ) đã tăng ít hơn đự doán

trong tháng 12/2023 nhưng lượng cho vay trong cả năm 2023 đã chạm mức cao

kỷ lục mới, khi NH Nhân dân TQ (PBoC) duy trì chính sách tiền tệ (CSTT) thích

ứng để hỗ trợ đà phục hồi yếu của nền KT. Tháng 12, các NH cấp lượng vốn vay

mới trị giá 1.170 tỷ CNY (163,31 tỷ USD), tăng sv con số 1.090 tỷ CNY của tháng

11 nhưng vẫn thấp hơn mức đự doán 1.400 tỷ USD của giới phân tích. Tính cả

năm 2023, lượng vốn vay mới đã xác lập mức cao kỷ lục mới 22.750 tỷ CNY, gần

bằng GDP của Anh và 6,8% sv mức 21.310 tỷ CNY trong 2022, mức cao kỷ lục

trước đó. Tuy nhiên, nền KT TQ vẫn đang gặp khó trong việc lấy lại đà tăng

trưởng. Niềm tin kinh doanh và tiêu dùng vẫn yếu, các chính quyền địa phương

đang vật vã với khối nợ khổng lồ và cuộc khủng hoảng kéo dài trong lĩnh vực BĐS

đang đè nặng lên hoạt động xây dựng và đầu tư. Với nhu cầu yếu, nền KT TQ 

còn đang đối mặt với áp lực giảm phát khi bước sang 2024, dẫn đến những đồn

đoán về khả năng TQ sẽ ban hành thêm các biện pháp nới lỏng chính sách để

kích thích tăng trưởng. Giới phân tích dự đoán, PBoC sẽ sớm công bố các biện

pháp nới lỏng mới để hỗ trợ nền KT, trước những lo ngại về áp lực giảm phát và

tình hình khủng hoảng kéo dài của lĩnh vực BĐS. Tuy nhiên, PBoC lại đang lâm

vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, khi ngày càng nhiều tín dụng đang đổ vào

năng lực sản xuất hơn là hoạt động tiêu dùng. Tình trạng này có thể càng gia tăng

áp lực giảm phát và giảm hiệu quả của các công cụ CSTT.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,5%

ADB 5,2% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính NH https://vneconomy.vn/ngay-15-1-quoc-hoi-khai-mac-ky-hop-bat-thuong-lan-5-xem-xet-thong-qua-luat-dat-
dai-sua-doi-va-luat-cac-to-chuc-tin-dung-sua-doi.htm
https://vietstock.vn/2024/01/du-no-tin-dung-hoat-dong-kinh-doanh-bat-dong-san-dat-hon-1-trieu-ty-dong-
4220-1145638.htm
https://cafef.vn/thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-am-lai-188240115064411361.chn

Tin Kinh tế Việt Nam https://vneconomy.vn/phat-huy-noi-luc-va-dong-luc-tang-truong-moi-de-but-toc-tang-truong-nam-2024.htm
https://vietnambiz.vn/pmi-thap-khong-phai-la-van-de-rieng-cua-viet-nam-ma-la-kho-khan-chung-cua-the-
gioi-2024112164310971.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vneconomy.vn/20-rui-ro-toan-cau-lon-nhat-nam-2024-suy-thoai-kinh-te-va-thoi-tiet-cuc-doan-nam-
top-dau.htm
https://vietstock.vn/2024/01/nganh-ngan-hang-trung-quoc-cong-bo-so-lieu-ky-luc-cua-nam-2023-772-
1145606.htm
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